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Bài 1: (2 điểm):  
a. Dựa vào hóa trị của nguyên tố, hãy cho biết CTHH viết sai và sửa lại cho đúng : Al2O3 ; CO3 ; MgCl ; HCl2 ; H2SO4 ; FeSO4 ; Fe2(SO4)3 ; CaO ; S2O3 ; N2O3 ; N2O5 ; SO2.

b. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học. giải thích ?

· Trứng bị thối.

· Mực hòa tan vào nước.

· Tẩy vải mầu xanh thành trắng.

· Dây tóc bóng đèn điện nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua.

Bài 2: (2 điểm) Cân bằng các PTHH sau:

a.  Fe3O4 +   H2SO4
 ----> 

Fe2(SO4)3      +   SO2       + H2O

b. FexOy  +  HCl
 ---->  

FeCl2y/x        +   H2O
c.  M        +  HNO3        ---->  
M(NO3)n      +   NO    + H2O

d. P2O5    +   Ca(OH)2    ---->    
 Ca3(PO4)2    +   H2O
Bài 3: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất bột màu trắng đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt : Na2O; CaCO3; CaO; P2O5.


Bài 4:  (2 điểm)
a. Hòa tan hoàn toàn 14,8g hỗn hợp gồm kim loại X có hóa trị I và kim loại Y có hóa trị II vào nước, sau phản ứng thu được 4,48lit khí H2 (ĐKTC) và 5,6g chất rắn không tan. Xác định kim loại X và Y, biết số mol X gấp 4 lần số mol Y.
b. Một nguyên tử X có tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử là 46, biết số hạt  mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 14 hạt. Tính số proton, số nơtron trong nguyên tử X và cho biết X thuộc nguyên tố hóa học nào?

Bài 5: (2 điểm)  Một hỗn hợp Y có khối lượng 7,8 gam gồm 2 kim loại Al và Mg, biết tỷ lệ số mol của Al và Mg trong hỗn hợp là 2 : 1.

a) Tính số mol của mỗi kim loại trong hỗn hợp Y. 

b) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.

--------------Hết----------------
	B ài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	a.   Chỉ ra mỗi CTHH sai và sửa lại đúng : 0,25 điểm 

CTHH sai

CO3

MgCl

HCl2

S2O3

Sửa lại

CO2
MgCl2

HCl

SO hoặc SO2; SO3

 b. Chỉ ra và giải thích đúng mỗi hiện tượng: 0,5 điểm

- Trứng bị thối: Hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới có sự biến đổi về mùi.

- Mực hòa tan vào nước: Hiện tượng vật lý vì tính chất của chất không thay đổi, không xuất hiện chất mới.

- Tẩy màu vải xanh thành trắng: Hiện tượng hóa học vì chất mầu xanh đã bị biến đổi hóa học thành chất không màu.

- Dây tóc bóng đèn điện nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua : Hiện tượng vật lý vì khi dây tóc bóng đèn không nóng nó lại trở về trạng thái ban đầu, không tạo thành chất mới.
	0,25đ/ 1 ý

0,25 đ/ 1 ý



	2
	 Cân bằng đúng mỗi PHTT : 

2Fe3O4 +  10 H2SO4 (đ)
  t0
3Fe2(SO4)3      +   SO2       +10 H2O

FexOy  +  2yHCl
           
xFeCl2y/x        +   yH2O
 3M        + 4n HNO3             
3M(NO3)n      +  n NO    + 2nH2O

P2O5    +   3Ca(OH)2              
 Ca3(PO4)2     +   3H2O
	0,5đ/       1 pthh

Thiếu điều kiện trừ 0,25đ

	3
	- Trích mẫu thử

- Hòa tan lần lượt các mẫu thử vào 4 ống nghiệm đựng nước có mẩu qùi tím

+ Chất nào không tan nhận được chất tương ứng ban đầu là CaCO3.

+ Chất nào tan làm quì tím chuyển sang màu đỏ, nhận được chất tương ứng ban đầu là P2O5:     P2O5   +   3H2O    ->   2H3PO4
+ Hai chất tan làm quì tím chuyển sang màu xanh là Na2O và CaO

          Na2O   +    H2O     ->  2NaOH

          CaO      +   H2O    ->    Ca(OH)2
- Dẫn khí  CO2 lần lượt qua 2 dd còn lại

+ dd nào có vẩn đục chất tương ứng ban đầu là CaO


 Ca(OH)2      +     CO2    ->   CaCO3  + H2O

+ dd trong suốt chất tương ứng ban đầu Na2O.

2NaOH         +   CO2      ->    Na2CO3  +  H2O
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

	4 
	a.– Vì sản phẩm có 1 kim loại không tan nên xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1:  Giả sử X tan trong nước Y không tan

                 => mY = 5,6(g)   ;      mX  =  14,8 - 5,6 =   9,2(g)

PTHH:      2X  + 2 H2O                      2XOH    +    H2                (1)

Theo PTHH  (1)  nX  = 2nH
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Trường hợp 2:  Giả sử Y tan trong nước X không tan

                 => mX = 5,6(g)   ;      mY  =  14,8 - 5,6 =   9,2(g)

PTHH:      Y  + 2 H2O                      Y(OH)2    +    H2                (1)

Theo PTHH  (1)  nY  = nH
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(Vô lý)

                       => nX =   0,8(mol)                        => MX = 
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(Vô lý)

       Vậy X là Natri;  Na;       Y là săt:     Fe

b. Ta có:   2p + n  = 46     (1)

Mà:       2p – n =  14       (2)

Lấy (1) + (2)  được 4p = 60 ( p = 15  ( n = 16

Vì  số p = 15 nên X thuộc nguyên tố Phôt pho ( kí hiệu P)
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	5
	a) Gọi x là số mol của Mg ( số mol Al là 2x

Ta có:  24x + 27.2x = 7,8 

( 78x = 7,8   (  x = 0,1

Vậy 
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